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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 

 

Đà Nẵng 
Nằm ở dải đất miền Trung, Đà Nẵng là một thành phố biển xinh đẹp và hiện đại, từ 

lâu đã được mệnh danh là nơi đáng sống nhất Việt Nam. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái 

ban tặng những bãi biển trong xanh với dải cát trắng mịn trải dài lấp lánh dưới nắng vàng, 

tiêu biểu như bãi biển Mỹ Khê, quanh năm vỗ về bờ bãi. Phía xa xa, bán đảo Sơn Trà sừng 

sững như một bức bình phong khổng lồ che chắn cho thành phố, nổi bật với thảm thực vật 

trù phú, ngút ngàn. Giữa lòng Đà Nẵng, dòng sông Hàn êm đềm lững lờ trôi, điểm xuyết 

bởi những cây cầu mang kiến trúc độc đáo. Trong số đó, chiếc cầu Rồng uy nghi mang 

dáng vẻ vươn mình ra biển lớn, với màn trình diễn phun lửa và phun nước vô cùng rực rỡ 

vào mỗi dịp cuối tuần, đã trở thành biểu tượng đầy tự hào của người dân nơi đây. 

Không chỉ làm say đắm lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, Đà Nẵng còn 

là thiên đường ẩm thực mang đậm hương vị địa phương. Những tô mì Quảng đậm đà thơm 

lừng hay món bánh tráng cuốn thịt heo mặn mòi luôn để lại dư vị khó quên cho thực khách. 

Hơn thế nữa, Đà Nẵng còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách bởi nhịp sống văn 

minh, đường phố khang trang, sạch đẹp và đặc biệt là nụ cười hiền hậu, hiếu khách của 

người dân bản địa. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên tuyệt mĩ, ẩm thực đặc sắc và 

tình người đôn hậu đã biến nơi đây thành một điểm hẹn níu bước chân người, khiến ai đã 

từng ghé thăm đều lưu luyến, bồi hồi nhớ mãi. 

Câu 1: Đà Nẵng nằm ở khu vực nào của nước ta? 
A. Miền Bắc 
B. Miền Trung 
C. Miền Nam 
D. Miền Tây 



Câu 2: Theo đoạn văn, chiếc cầu nào ở Đà Nẵng có màn trình diễn phun lửa và phun 
nước rực rỡ vào mỗi dịp cuối tuần? 

A. Cầu sông Hàn 
B. Cầu Bà Nà Hills 
C. Cầu Rồng 
D. Cầu Mỹ Khê 

Câu 3: Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, điều gì đã góp phần biến Đà Nẵng thành điểm hẹn 
níu bước chân du khách? 

A. Những khu chợ sầm uất, hiện đại bậc nhất. 
B. Những hội quán rêu phong và khu phố cổ nguyên vẹn. 
C. Hàng ngàn chiếc đèn lồng truyền thống lấp lánh trên sông. 
D. Nhịp sống văn minh, ẩm thực đặc sắc và người dân hiếu khách. 

Câu 4: Trong câu "Đà Nẵng là một thành phố biển xinh đẹp và hiện đại...", từ nào là 
danh từ chung? 

A. Đà Nẵng 
B. thành phố 
C. xinh đẹp 
D. hiện đại 

Câu 5 : Dãy từ nào dưới đây chỉ gồm các danh từ riêng? 
A. Đà Nẵng, bãi biển, người dân, du khách. 
B. Mỹ Khê, sông Hàn, thành phố, miền Trung. 
C. Đà Nẵng, Mỹ Khê, Sơn Trà, sông Hàn. 
D. cầu Rồng, phun lửa, phun nước, uy nghi. 

Câu 6: Từ nào là động từ trong câu sau: "Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng 
những bãi biển trong xanh"? 

A. thiên nhiên 
B. ban tặng 
C. bãi biển 
D. trong xanh 

Câu 7: Nếu sắp xếp các từ sau theo thứ tự xuất hiện trong từ điển Tiếng Việt: thực 
khách, du khách, bãi biển, hiện đại. Từ nào sẽ xuất hiện đầu tiên? 

A. bãi biển 
B. du khách 
C. hiện đại 
D. thực khách 

Câu 8: Tên cơ quan, tổ chức nào sau đây được viết đúng quy tắc chính tả? 



A. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
B. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 
C. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng 
D. Ủy ban nhân dân Thành phố Đà nẵng 

Câu 9 : Dựa vào bài đọc trên, em hãy tìm 3 danh từ chung và điền vào bảng phân loại 
dưới đây: 

Danh từ chỉ người Danh từ chỉ vật (đồ 
vật/cảnh vật) 

Danh từ chỉ hiện tượng / 
khái niệm 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

Câu 10 : Em hãy gạch chân dưới 3 động từ có trong đoạn văn trên. 
      "Nằm ẩn mình giữa mây ngàn, Bà Nà Hills hiện lên như một xứ sở thần tiên huyền diệu. 
Du khách thong thả ngồi trong cabin cáp treo, thỏa sức ngắm nhìn núi rừng trập trùng ẩn 
hiện dưới sương mờ. Khi đặt chân tới đỉnh núi, ai nấy đều đắm say trước vẻ đẹp cổ kính của 
những lâu đài mang phong cách châu Âu." 

Câu 11: Em hãy viết 1 câu có chứa động từ chỉ hoạt động của em sau giờ học. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
     Đề bài: Viết báo cáo thảo luận nhóm về kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho 
ngày 20/10. 
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.................................................................................................................................................... 


